
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: NR Ông Phạm Trọng Khuyên, Thôn Hoài Trung, Xã Đại 
Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

15/04/20143. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHỤ LIỆU MAY TRUNG THÀNH

2300846196

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHỤ LIỆU MAY 
TRUNG THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0938 838 368
Email:

Fax:
Website:
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2.550.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh 

4773

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

3. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322(Chính)

4. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

5. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ các loại nhà nước cấm)

4620

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện ) ; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) ; Bán buôn máy 
móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày .

4659

8. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

9. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

10. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải ; Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, 
ga trải giường, gối và hàng dệt khác ; Bán buôn hàng may mặc 
; Bán buôn giày dép 

4641

11. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt ; Bán buôn phụ liệu may mặc 
và  giày dép 

4669

13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da ; Bán buôn đồ điện 
gia dụng, đèn và bộ đèn điện ; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và 
đồ dùng nội thất tương tự ; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm 
và chế phẩm vệ sinh (Chế phẩm vệ sinh: xà phòng thơm, nước 
gội đầu, sữa tắm, chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, 
giấy vệ sinh... )

4649

14. Sản xuất thảm, chăn đệm 1323

15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến 

4663

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

17. Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trúđối với cá 

nhân; địa chỉ trụ 
sởchính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp Tỷ lệ(%) Số giấy CMND (chứng 
thực cá nhân) đối với 

cá nhân;MSDN đối với 
doanh nghiệp;Số 

Quyết định thành lập 
đối với tổ chức

1 PHẠM 
TRỌNG 
HÙNG

Số 5, ngõ 76, phố Tân 
Thụy, Phường Phúc 
Đồng, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.500.000.000 58,82 013418097

2 PHẠM 
TRỌNG BỈ

Thôn Trung Thành, Xã 
Đại Lai, Huyện Gia 
Bình, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

200.000.000 7,84 125088607

3 PHẠM 
TRỌNG 
TƯỞNG

Thôn Trung Thành, Xã 
Đại Lai, Huyện Gia 
Bình, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

100.000.000 3,92 125075378

4 PHẠM 
TRỌNG 
KHUYÊN

Thôn Trung Thành, Xã 
Đại Lai, Huyện Gia 
Bình, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

450.000.000 17,65 125259657

5 PHẠM 
TRỌNG 
PHÚC

Thôn Trung Thành, Xã 
Đại Lai, Huyện Gia 
Bình, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

150.000.000 5,88 125075331

6 NGUYỄN 
SỸ TUÂN

Thôn Trung Thành, Xã 
Đại Lai, Huyện Gia 
Bình, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

150.000.000 5,88 125130809

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

PHẠM TRỌNG KHUYÊN Nam

04/05/1988 Kinh Việt Nam

125259657
07/08/2006 Công an tỉnh Bắc Ninh

Thôn Trung Thành, Xã Đại Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Số 11B, ngõ 564/55/14 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thuỵ, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Danh sách thành viên góp vốn: 

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:
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